[bookmark: _Hlk176370316]Bài 18 :  LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN. 
CẢM ỨNG TỪ

I . TÓM TẮT LÝ THUYẾT 
1. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện
A. Thí nghiệm đo lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện
+[image: ] Dụng cụ:
- Khung dây dẫn (1) 
- Nam châm (2) 
- Lò xo (3) 
- Giá treo (4) 
- Dây dẫn được nối đến nguồn điện (5)
+ Phương án thí nghiệm:
- Tìm hiểu công dụng của từng dụng cụ đã cho.
- Thiết kế phương án thí nghiệm để tìm phương của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện bằng dụng cụ này.
+ Tiến hành: 
- Lắp đặt các dụng cụ theo hình vẽ 2.1. 
- Treo khung dây để mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ của nam châm; cạnh của khung dây nằm ngang trong vùng từ trường đều ở khoảng không gian giữa hai cực của nam châm.
- Cho dòng điện có cường độ I chạy qua khung dây treo theo chiều từ A đến B và quan sát hiện tượng xảy ra với khung dây. 
- Đổi chiều dòng điện I chạy qua khung dây và quan sát hiên tượng. 
[image: Lý thuyết Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ (Vật  Lí 12 Cánh diều 2024)]+ Kết quả: 
Khi có dòng điện chạy qua khung dây theo chiều từ A đến B, khung dây bị kéo thẳng xuống dưới, điều này cho thấy lực từ tác dụng lên dây AB có phương thẳng đứng, vuông góc với cả dòng điện AB và đường sức từ.
Khi bỏ qua trọng lực tác dụng lên dây dẫn và dây dẫn đạt trạng thái cân bằng, ta thấy lực từ cân bằng với lực đàn hồi của 2 lò xo. (hình 2.2)



Bảng giá trị: Với lò xo có độ cứng 100N/m, bỏ qua trọng lượng dây dẫn ta có:
	Lần đo
	Chiều dài lò xo 
(ban đầu)
	Chiều dài lò xo 
(khi có dòng điện)
	Độ giãn của lò xo
(Δl)
	Lực từ
(F=2.Fđh =k.Δl)

	1
	7cm
	7,3cm
	0,3cm
	0,6N

	2
	7cm
	7,3cm
	0,3cm
	0,6N

	3
	7cm
	7,2cm
	0,2cm
	0,4N

	4
	7cm
	7,3cm
	0,3cm
	0,6N


[image: ]
B. Kết luận:
Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường là một đại lượng vecto có: 
[image: ]+ Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dòng điện và đường sức từ tại điểm khảo sát.
+ Chiều: Được xác định bằng quy tắc bàn tay trái. 
“Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây mang dòng điện.”



[image: ]+ Độ lớn:   
Trong đó: F lực từ (N); 
I cường độ dòng điện (A); l chiều dài dây dẫn (m); 

B cảm ứng từ (T); : góc hợp bởi chiều của từ trường và chiều dòng điện (độ) 
C. Lực từ tương tác giữa hai dòng điện thẳng 
Bất kì dòng điện nào cũng có từ trường xung quanh nó, nếu hai dòng điện đặt gần nhau thì giữa chúng sẽ có lực từ tác dụng lẫn nhau, cụ thể: 
+ Hai dòng điện ngược chiều thì đẩy nhau.
+ Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau.
[image: ]





2. Cảm ứng từ 
A. Định nghĩa: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ tại điểm đó.

- Kí hiệu: 
- Cảm ứng từ  là đại lượng vectơ có: 
+ Gốc : tại vị trí khảo sát 
+ Phương trùng với phương của kim nam châm nằm cân bằng tại điểm đang xét; 
+ Chiều từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm. 

+ Có độ lớn: 
Trong đó: F lực từ (N); 
I cường độ dòng điện (A); l chiều dài dây dẫn (m); 

B cảm ứng từ (T); : góc hợp bởi chiều của cảm ứng từ và chiều dòng điện (độ) 
B. Đơn vị của cảm ứng từ:
Trong hệ SI, cảm ứng từ có đơn vị là tesla, kí hiệu T:
Cảm ứng từ có độ lớn bằng 1T khi dây dẫn mang dòng điện 1A đặt vuông góc trong từ trường đều chịu tác dụng bởi lực từ có độ lớn 1N trên 1m chiều dài của nó.
1T=1N.A-1.m-1 hoặc 1T=1kg.A-1.s-2 
3. Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
	A. Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài 


Trong đó : r là khoảng cách từ điểm đang xét đến dòng điện (m).
Quy tắc nắm tay phải 1: Tay phải nắm lấy vòng dây sao cho ngón cái choãi ra là chiều dòng điện, khi đó các ngón tay  chỉ hướng theo chiều của đường sức từ.
	[image: ]

	B. Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn hình tròn


Trong đó: R là bán kính của dòng điện tròn (m)
Nếu khung dây tròn tạo bởi N vòng dây sít nhau thì:


Quy tắc nắm tay phải 2: Tay phải nắm lấy vòng dây sao cho các ngón tay hướng theo chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra là chiều của đường sức từ.
	[image: ]

	C. Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong ống dây


Trong đó: n là mật độ ống dây (vòng/mét)
N: số vòng của ống dây (vòng); l là chiều dài ống dây (m)
- Chiều của đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm tay phải 2.
	[image: ]



4. Nguyên lí chồng chất từ trường 
	- Nếu tại một điểm M có nhiều vectơ cảm ứng từ thì cảm ứng từ tổng hợp tại M là: 


	[image: ]





VÍ DỤ MINH HỌA 
Dạng 1: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn 
Câu 1: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc với đường sức từ một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là bao nhiêu? 
Hướng dẫn: 

vì dây dẫn dặt vuông góc với từ trường đều nên góc 


Câu 2: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với đường sức từ của từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là bao nhiêu? 
Hướng dẫn: 

vì dây dẫn đặt song song với từ trường đều nên góc 


Câu 3: Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10-2 T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn trong các trường hợp sau đây:
a) Dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ.
b) Dây dẫn đặt song song với các đường sức từ.
c) Dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 45°.
Hướng dẫn: 
a) Khi dây đặt vuông góc với các đường sức từ thì α = 90°
Lực từ tác dụng lên đoạn dây lúc này có độ lớn: F = B.I.l.sin 90° = 0,9 (N)
b) Khi dây đặt song song với các đường sức từ thì α = 0°
Lực từ tác dụng lên đoạn dây lúc này có độ lớn: F = B.I.l.sin 0° = 0
c) Khi dây đặt tạo với các đường sức từ thì α = 45°
Lực từ tác dụng lên đoạn dây lúc này có độ lớn: F = B.I.sin 45° = 0,64 (N)
[image: ]Câu 4: Một đoạn dây thẳng MN dài 6 cm, có dòng điện 5A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2 N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là bao nhiêu ?
Hướng dẫn: 
Ta có: F = B.I.l.sinα
Câu 5: Hãy xác định các đại lượng ( một trong các đại lượng lực từ , cảm ứng từ , chiều dòng điện) còn thiếu trong các hình sau: 
[image: ]
[image: ] Hướng dẫn: 

[image: ]Câu 6: Xác định chiều đường sức từ (ghi tên cực của nam châm) trong các hình sau: 
Hướng dẫn: 

Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được các cực và chiều của  như sau:
	Theo quy tắc bàn tay trái thì cảm ứng từ có phương thẳng đứng và chiều từ dưới lên. Đường sức của cảm ứng từ có chiều vào Nam, ra Bắc nên cực trên của nam châm là Nam (S) và cực dưới là Bắc (N) (như hình 1).
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	Theo quy tắc bàn tay trái thì vecto cảm ứng từ có phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống. Đường sức của cảm ứng từ có chiều vào Nam, ra Bắc nên cực trên của nam châm là Bắc (N) và cực dưới là Nam (S) (như hình 2).

	[image: ]

	Theo quy tắc bàn tay trái thì cảm ứng từ có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và chiều hướng từ trong ra ngoài (như hình 3).
	[image: ]




Dạng 2: Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài gây ra 
Câu 1. 	Cho dòng điện cường độ 5A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. 
a)	Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có độ lớn
b)	Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10-3T. Điểm M cách dây một khoảng bằng bao nhiêu?
c)	Nếu điểm N cách dòng điện 2,5cm có độ lớn cảm ứng từ bằng 1,8.10-5T. Tính cường độ dòng điện tạo ra cảm ứng từ đó. 
Hướng dẫn: 


a)	

b)	

c)	

Dạng 3: Cảm ứng từ do dòng điện tròn gây ra 
Câu 2. 	
a)	Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-6T Đường kính của dòng điện tròn là là bao nhiêu?
b)	Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là bao nhiêu?
Hướng dẫn: 

a)	

b)	
Câu 3. 	Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng có cường độ 0,3A. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây. 
Hướng dẫn: 

[image: ]
Câu 4. 	Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng.
Hướng dẫn: 
Vì đoạn dây ở giữa được uốn thành hình tròn. Do đó cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn là tổng hợp của cảm ứng từ sinh bởi dòng điện thẳng dài và cảm ứng từ dòng điện tròn

Cảm ứng từ do dòng điện tròn gây ra tại tâm: 

Cảm ứng từ do dòng điện thẳng gây ra tại tâm: 


Dùng quy tắc nắm tay tay phải 2 để xác định chiều của ; dùng duy tắc nắm tay phải 1 để xác định chiều ta được chiều như hình vẽ.


Theo nguyên lí chồng chất từ trường:  vì  nên B=B1+B2=1,665.10-4 T

Dạng 4: Cảm ứng từ trong lòng ống dây 
Câu 5. 	Một ống hình trụ dài 0,5m, gồm 1000 vòng dây được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn.
Hướng dẫn: 


Câu 6. 	Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm.
Hướng dẫn: 

 vòng 
Câu 7. 	Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu? 
Hướng dẫn: 

số vòng dây quấn được là  


Câu 8. 	Một ống hình trụ dài 0,5m, đường kính 16cm. Một dây dẫn dài 10m, được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn là bao nhiêu?
Hướng dẫn: 

Số vòng dây quấn được là: vòng 

 

Dạng 5: Nguyên lí chồng chất từ trường 
Câu 9. 	Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, hãy tìm cảm ứng từ tổng hợp tại  điểm:
a) Điểm M nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm.  
b) Điểm N trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I2 14cm.
c) Tìm vị trí điểm A tại đó từ trường của hai dòng điện tổng hợp bằng không.
Hướng dẫn: 

Tìm cảm ứng từ do mỗi dòng điện gây ra tại điểm đang xét, dùng quy tắc bàn tay phải xác định chiều của từ trường và sử dụng nguyên lí chồng chất từ trường để tìm từ trường tổng hợp.
a) Cảm ứng từ do mỗi dòng điện gây ra tại M:


  và   
[image: ]


Theo nguyên lí chồng chất từ trường: 


b) Cảm ứng từ do mỗi dòng điện gây ra tại M:

 

 
[image: ]
Theo nguyên lí chồng chất từ trường: 



c) Để từ trường tại A bằng không thì: 
Câu 10. 	Dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I.  Xét hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng, nằm hai phía so với dòng điện sao cho MN vuông góc với dòng điện. Gọi O là trung điểm của MN.Nếu độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lượt là [image: ], [image: ] thì độ lớn cảm ứng từ tại O là bao nhiêu? 
I
M
N
O

Hướng dẫn: 
Lập tỉ số khoảng cách từ M, N đến dòng điện


Mà M và N ở về hai phía so với dùng điện nên toạ độ O được xác định theo công thức
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II – BÀI TẬP PHÂN DẠNG THEO MỨC ĐỘ  

PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn
MỨC ĐỘ BIẾT 
Câu 1. Công thức tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I là
A. B = 2.10-7I/R.    	B. B = 2π.10-7I/R.   	C. B = 2π.10-7I.R.   	 D. B = 4π.10-7I/R.    
Câu 2. Công thức tính cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I một đoạn d là
A. B = 2.10-7.		B. B = 2π.10-7.	C. B = 2.10-7 I.d.	D. 2π.10-7 I.d .
Câu 3. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức
A. B = 2π.10-7I.N.  	B. B = 4π.10-7IN/l. 	C. B = 4π.10-7N/I.l .   	D. B = 4π.IN/l.
Câu 4. Trong  các hình vẽ sau, hình vẽ  biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của
dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện là 
[image: ]
A. hình 1.		B. hình 2 .		C. hình 3. 		D. Không có hình nào cả.
Câu 5. Trong  các hình vẽ sau, hình vẽ  biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của
dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện là
	[image: ]
A. hình 1.		B. hình 2. 		C. hình 3. 		D. hình 4.
Câu 6. Hình vẽ xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài
là
[image: ]

A. hình 1.		B. hình 2. 		C. hình 3. 		D. hình 4.

Câu 7. Hình vẽ xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài
là 

[image: ]
A. hình 1.		B. hình 2 .		C. hình 3. 		D. hình 4.
Câu 8. Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về phương của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện .
A. Nằm trong mặt phẳng và vuông góc với đoạn dòng điện và cảm ứng từ. 
B. Vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ. 
C. Chỉ vuông góc dòng điện. 
D. Chỉ vuông góc với cảm ứng từ .
Câu 9. Chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện tuân theo quy tắc
A. bàn tay trái.	 	B. bàn tay phải. 	C. nắm tay phải. 	D. nắm tay trái. 
Câu 10. Phương của cảm ứng từ tại một điểm 
A. nằm ngang	trùng với phương của kim nam châm tại điểm đó. 
B. thẳng đứng trùng với phương của kim nam châm tại điểm đó.	
C. trùng với phương của kim nam châm nằm cân bằng tại điểm đó.
D. vuông góc với phương của kim nam châm nằm cân bằng tại điểm đó.
MỨC ĐỘ HIỂU 
Câu 1. Hình vẽ xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài
là
[image: ]
A. hình 1.		B. hình 2. 		C. hình 3. 		D. hình 4.
Câu 2. Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Kết luận    đúng là 
A. rM = 4rN .  		B. rM = rN/4 .  		C. rM = 2rN.   		D. rM = rN/2
Câu 3. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện
[image: ]
A. hình 1.		B. hình 2 .		C. hình 3 .		D. hình 4.
Câu 4. Một dòng điện cường độ 5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài chiều như hình vẽ. Cảm ứng từ tại hai
điểm M và N quan hệ với nhau như thế nào, biết M và N đều cách dòng điện 4cm, đều nằm trên mặt phẳng hình
vẽ đối xứng nhau qua dây dẫn ?
[image: ]
A. BM = BN; hai véc tơ và song song cùng chiều .  	
B. BM = BN; hai véc tơ và song song ngược chiều.   
C. BM > BN; hai véc tơ và  song song cùng chiều .  
D. BM = BN; hai véc tơ và  vuông góc với nhau.
Câu 5. Một dây dẫn thẳng dài có đoạn giữa uốn thành hình vòng tròn như hình vẽ. Cho dòng điện chạy qua
dây dẫn theo chiều mũi tên thì véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn có hướng

[image: ]
A. thẳng đứng hướng lên trên.  	
B. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía sau.
C. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía trước . 
D. thẳng đứng hướng xuống dưới.
Câu 6. Hình biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như
hình  đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là 

[image: ]

A. hình 1.		B. hình 2 .		C. hình 3 .		D. hình 4.
Câu 7. Hình  biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như
hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là
[image: ]

A. hình 1.		B. hình 2 .		C. hình 3. 		D. hình 4.
Câu 8. Hình  biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như
hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là 


[image: ]

A. hình 1.		B. hình 2 .		C. hình 3.		D. hình 4.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG 

Câu 1. Cho dòng điện cường độ 2A chạy trong dây dẫn dài vô hạn. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 20cm
có độ lớn 
A. 2.10-6T.  		B. 2.10-5T.  		C. 5.10-6T . 		D. 0,5.10-6T.  
Câu 2. Một vòng dây tròn có bán kính 3,14cm. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy qua.  Cảm ứng từ tại tâm
vòng dây có độ lớn bằng 
A. 3,2.10-5T.		B. 10-4T.		C.  10-6T.		D. 3,2.10-7T.

Câu 3. Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng có cường độ
0,3 A. Cảm ứng từ tại tâm của khung có độ lớn bằng 
A. 4,7.10-5T.  		B. 3,7.10-5T.  		C. 2,7.10-5T . 		D. 1,7.10-5T . 
Câu 4. Một đoạn dây dẫn có chiều dài 25cm mang dòng điện 2A đặt trong từ trường đều theo phương hợp với
đường sức từ một góc 480 thì lực từ tác dụng lên dòng điện có độ lớn 0,018N. Cảm ứng từ tại vị trí đặt dòng
điện có độ lớn bằng 
A. 0,036T.		B. 0,027T.		C. 0,048T.		D. 0,2T.
Câu 5. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 4A có chiều dài 40cm đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ tại vị trí
đặt dòng điện có độ lớn 0,018T, biết dòng điện hợp với cảm ứng từ một góc 600. Lực từ có độ lớn bằng 
A. 0,025 N.		B. 0,0144 N.		C. 2,5 N.		D. 1,44 N. 
Câu 6. Một đoạn dây dẫn có chiều dài 20cm mang dòng điện 2A đặt trong từ trường đều theo phương hợp với
đường sức từ một góc 450 thì lực từ tác dụng lên dòng điện có độ lớn N. Cảm ứng từ tại vị trí đặt dòng
điện có độ lớn bằng 
A. 0,1T.		B. 10-3 T.		C. 5.10-4 T.		D. 0,05 T.
Câu 7. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 5A có chiều dài 60cm đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ tại vị trí
đặt dòng điện có độ lớn 0,03T, biết dòng điện hợp với cảm ứng từ một góc 300. Lực từ có độ lớn bằng 
A. 0,045 N.		B. 0,08 N.		C. 4,5 N.		D. 8 N. 

Sử dụng dữ kiện của bài toán trả lời câu 8,9,10 : Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, AM = 4cm; AN = 3cm  mang dòng điện I = 10A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 2.10-3T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng như hình vẽ. Giữ khung cố định
[image: ]
Câu 8. Lực từ tác dụng lên cạnh AM của tam giác có độ lớn bằng 
A. 8.10-4N.   		B. 0 N . 		C. 1.10-3N.   		D. 6.10-4N   .
Câu 9. Lực từ tác dụng lên cạnh AN của tam giác có độ lớn bằng 
A. 8.10-4N.   		B. 0 N.  	 C. 1.10-3N.   		D. 6.10-4N.   
Câu 10. Lực từ tác dụng lên cạnh MN của tam giác có độ lớn bằng 
A. 8.10-4N.   		B. 0N.  		 C. 1.10-3N .  		D. 6.10-4N.       
Câu 11. Cho hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 4cm, vòng kia là R2 = 8cm, trong mỗi
vòng dây đều có mang dòng điện cường độ I = 5A chạy. Biết hai vòng dây nằm trong cùng một mặt phẳng, và
dòng điện chạy trong hai vòng cùng chiều. Cảm ứng từ tại tâm của hai dòng điện có độ lớn bằng 
A. 9,8.10-5T.  		B. 10,8. 10-5T . 		C. 11,8. 10-5T.  		D. 12,8. 10-5T .
Câu 12. Một khung dây tròn gồm 30 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 1,5A chạy quA. Theo
tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 9.10-4T. Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm bằng 5,4.10-4T, kiểm tra lại thấy có một số vòng dây bị quấn nhầm chiều ngược chiều với đa số các vòng trong khung. Số vòng dây bị quấn nhầm là	
		A. 12. 			 B. 3. 				 C. 4 . 				D. 6.
Sử dụng dữ kiện bài toán để trả lời câu hỏi 13,14: Thanh MN = 40cm có khối lượng 5g được treo nằm ngang bởi 2 sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh MN nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,25T. Mỗi sợi chỉ treo MN chỉ chịu được lực kéo tối đa không quá 0,04N. Lấy g = 10m/s2 

[image: ]

Câu 13. Để lực căng hai dây treo bằng 0 thì dòng điện qua MN có chiều từ 
A. M đến N và cường độ 0,5A.	
B. N đến M và cường độ 0,5A.
C. M đến N và cường độ 5A.	
D. N đến M và cường độ 5A.
Câu 14. Để 1 trong hai dây treo đứt thì do thì dòng điện qua MN có chiều 
A. Có chiều từ M đến N và cường độ 0,52A.	
B. Có chiều từ N đến M và cường độ 0,52A.
C. Có chiều từ M đến N và cường độ 5,2A.	
D. Có chiều từ N đến M và cường độ 5,2A.
Sử dụng dữ kiện của bài toán trả lời câu 5,6: Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau 20cm đặt trong từ trường đều, thẳng đứng, hướng xuống, B = 0,4T. Một thanh kim loại CD có khối lượng 200g đặt trên ray và vuông góc với ray. Cho hệ số ma sat giữa CD và 2 thanh ray là 0,1, lấy g = 10m/s2   


[image: ]

Câu 15. Để CD đứng yên thì dòng điện qua CD có cường độ là
A. 2,5A.		B. 25A.		C. 0,4A.		D. 0,04A.
Câu 16. Biết thanh CD trượt sang trái với gia tốc 3m/s2. Chiều và cường độ của dòng điện qua CD là 
A. Chiều từ D đến C, cường độ 10A. 		B. Chiều từ C đến D, cường độ 10A.
C. Chiều từ D đến C, cường độ 1A.			D. Chiều từ C đến D, cường độ 1A.
Câu 17. Một khung dây CDEG được treo bằng 1 sợi dây dẻo không trọng lượng được đặt trong từ trường đều
giới hạn bởi MNPQ. Cạnh EG nằm trong vùng có từ trường như hình vẽ. Cho B = 0,3T; I = 3A; EG = 10cm.
Khối lượng quả nặng cần treo vào EG để nó trở về vị trí cũ như khi chưa đặt vào từ trường 

[image: ]

A. 90g			B. 900g		C. 0,9g			D. 9g


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1: Một đoạn dây dẫn bằng đồng được đặt vuông góc với đường sức từ một từ trường đều và nằm cân bằng theo phương ngang song song với mặt đất như hình vẽ, trong đoạn dây có dòng điện với cường độ I=0,7A. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất tác dụng lên đoạn dây. Biết khối lượng của một đơn vị chiều dài của đoạn dây là 0,0466kg/m, lấy g=9,8m/s2. 
[image: ]
	Nội dung
	Đúng 
	Sai 

	a)  Cảm ứng từ có phương nằm ngang.
	
	

	b)  Cảm ứng từ có chiều từ trái qua phải.
	
	

	c)  Độ lớn lực từ bằng độ lớn lực hấp dẫn.
	
	

	d)  Độ lớn cảm ứng từ có giá trị là 7.10-2 T
	
	



Câu 2: Quan sát hình vẽ  và cho biết 
[image: ]

	Nội dung
	Đúng 
	Sai 

	a)  Dụng cụ số 3 là cân lò xo.
	
	

	b)  Dụng cụ số 2 là nam châm điện.
	
	

	c)  Dụng cụ số 4 là khung dây.
	
	

	d)  Số 1 là khung dây.
	
	



Câu 3: Một dây dẫn dài 100cm mang dòng điện được đặt vuông góc với đường sức từ  một từ trường đều có B=5mT. Trong mỗi giây có 1020 electron đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn. Biết e=1,6.10-19C.
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a. Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 16A
	
	

	b. Lực từ tác dụng lên dòng điện có độ lớn 8N
	
	

	c. Chiều của lực từ được xác định bằng quy tắc nắm tay phải.
	
	

	d. Trong quy tắc bàn tay trái để xác định lực từ, ta đặt lòng bàn tay mở rộng, các ngón tay song song với các đường sức từ. 
	
	


Câu 4: Một dây dẫn bằng đồng khối lượng 200g dài 50cm mang dòng điện I được treo vuông góc trong từ trường đều B=0,05T bằng một sợi dây mảnh như hình vẽ. Lấy g=9,8m/s2 , e=1,6.10-19 C. Trong mỗi giây có 2.1019 electron đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn. Biết rằng dây dẫn không giãn và có thể chịu lực được tối đa 2N.
[image: ]
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có độ lớn 0,08N
	
	

	b. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là I=3,2A
	
	

	c. Dây treo sẽ bị đứt. 
	
	S

	
d. Trong hình vẽ bên, góc 
	
	



Câu 5: Một đoạn dây dẫn có khối lượng 0,010 kg được treo bằng các lò xo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,041 T và hướng theo phương ngang (Hình vẽ). Phần dây dẫn nằm ngang trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có chiều dài 1,0 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Biết lò xo ở trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ.
[image: ]
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a. Độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn cân bằng với trọng lực tác dụng lên dây
	
	

	b. Lực từ có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. 
	
	

	c. Dòng điện có chiều từ B đến A
	
	

	d. Cường độ dòng điện chạy qua dây AB có giá trị 2,4 A
	
	




PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời  ngắn 

Câu 1:  Dòng điện thẳng cường độ I=0,5A đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại N bằng 10-6 T. Tính khoảng cách từ N đến dòng điện ( đơn vị cm ) ?
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 2: Cuộn dây tròn bán kính R=5cm (gồm N=100 vòng dây quấn nối tiếp nhau) đặt trong không khí có dòng điện I qua mỗi vòng dây, từ trường ở tâm vòng dây là B=5.10-4T. Tìm I ( đơn vị A ) .  
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 3: Một dây dẫn là nửa đường tròn bán kính 10cm có dòng điện I=5A. Đặt dây dẫn trong mặt phẳng vuông góc với cảm ứng từ của từ trường đều, B=0,1T. Tìm lực từ tác dụng lên dây ( đơn vị N ) ?
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 4: Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện 6,5A ở trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 4,3mT. Tính lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của dây dẫn khi góc giữa dây dẫn và từ trường là 450 ( đơn vị : 10-2 N/m) ?
	Đáp án:
	
	
	
	





Câu 5: Một đoạn dây dẫn dài 5cm được đặt trong từ trường đều và vuông góc cảm ứng từ . Cường độ dòng điện qua đoạn dây là 0,75A, lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 3.10-3 N. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất lên đoạn dây. Xác định độ lớn của  ( đơn vị T )
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 6: Một đoạn dây dẫn bằng đồng được đặt vuông góc với một từ trường đều. Trong đoạn dây có dòng điện I=0,7A và có phương chiều như được biểu diễn ở hình vẽ. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất lên đoạn dây. Xác định độ lớn tối thiểu của cảm ứng từ để lực từ cân bằng với lực hút của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây ( đơn vị : 10-2 T) . Biết khối lượng của một đơn vị chiều dài đoạn dây đồng là 46,6.10-3 kg/m; lấy g=9,8 m/s2. 
[image: ]
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 7: Xét một đoạn dây dẫn dài 40cm đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 5mT, theo phương vuông góc với đường sức từ. Với dòng điện chạy qua là 0,16 A, hãy tính lực từ tác dụng lên dây dẫn (đơn vị : 10-4 N).
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 8: Một đoạn dây 15cm được đặt vuông góc với một từ trường đều . Khi có dòng điện 2A chạy qua thì có lực từ tác dụng lên đoạn dây. Biết lực từ có độ lớn là 0,015N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều ( đơn vị T ).
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 9: Một đoạn dây dẫn có khối lượng 0,010 kg được treo bằng các lò xo trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,041 T và hướng theo phương ngang ( như hình vẽ). Phần dây dẫn nằm ngang trong từ trường và vuông góc với cảm ứng từ có chiều dài 1,0 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Biết lò xo ờ trạng thái tự nhiên và dây treo không nhiễm từ, xác định cường độ dòng điện chạy trong đoạn dây ( đơn vị A ) ? ( làm tròn đến hàng đầu tiên sau dấu phẩy ).
[image: ]
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 10: Một đoạn dây dài 2,0 m mang dòng điện 0,60 A được đặt trong vùng từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,50 T, theo phương song song với phương của cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn là bao nhiêu N ?
	Đáp án:
	
	
	
	





III – BÀI TẬP LUYỆN TẬP 
                                                                                                      MÔN: VẬT LÍ 12
                                                           Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.

Họ, tên thí sinh: …………………………………………………..…….         
Lớp: ……………………………………………………………………..

PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Câu 1.	Biểu thức đúng tính cảm ứng từ là 
	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 2.	Đơn vị của cảm ứng từ là 
	A. T			B. N.A			C. kg.A		D. N/A
Câu 3.	Chiều của cảm ứng từ có phương của kim nam châm 
	A. tại điểm đang xét, chiều từ cực Bắc sang cực Nam của kim nam châm.
	B. tại điểm đang xét, chiều từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm.
	C. nằm cân bằng tại điểm đang xét, chiều từ cực Bắc sang cực Nam của kim nam châm.
	D. nằm cân bằng tại điểm đang xét, chiều từ cực Nam sang cực Bắc của kim nam châm.
Câu 4.	Chọn câu đúng khi nói về quy tắc bàn tay trái.
	A. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay 	trùng với chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện. 
	B.  Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay 	trùng với chiều lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều dòng điện.
	C. Đặt bàn tay trái sao cho lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay 	đến các ngón tay trùng với chiều các đường sức từ, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều dòng điện.
	D. Đặt bàn tay trái sao cho lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay 	đến các ngón tay chỉ chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 900 trùng với chiều các đường sức từ.
Câu 5.	Biểu thức tính lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện là
	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 6.	Hình  biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là
[image: ]
	
	A. hình 1.		B. hình 2. 		C. hình 3. 			D. hình 4.
Câu 7. Chọn phát biểu đúng về cảm ứng từ.
	A. Cảm ứng từ là đại lượng vec tơ đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực. 
	B. Cảm ứng từ là đại lượng vec tơ đặc trưng cho từ trường tại một điểm về mặt tác dụng lực.
	C. Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực.
	D. Cảm ứng từ là đại lượng vô hướng đặc trưng cho từ trường tại một điểm về mặt tác dụng lực.
Câu 8. Hình biểu diễn đúng hướng của cảm ứng từ khi biết lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện I có chiều như hình
             vẽ là

[image: ]

	A. hình 1.		B. hình 2. 		C. hình 3. 		D. hình 4.
Câu 9. Chọn phát biểu đúng khi nói về phương và chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện.
	A. Phương nằm trong mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái. 
	B. Phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.
	C. Phương nằm trong mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc bàn tay phải.
	D. Phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và cảm ứng từ, chiều tuân theo quy tắc từ Nam sang 	Bắc .
Câu 10. Chọn một đáp án sai : “lực từ tác dụng lên một dòng điện đi qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay 	đổi khi”: 
	A. dòng điện đổi chiều.  			
	B. từ trường đổi chiều.  
	C. cường độ dòng điện thay đổi.   		
	D. dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều.
Câu 11. Đặt một khung dây hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây 	vuông góc với các đường cảm ứng từ có chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng 
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	A. có tác dụng làm dãn khung.  		B. có tác dụng làm khung dây quay.
	C. có tác dụng làm nén khung.  		D. không tác dụng lên khung.
Câu 12. Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Dòng điện có cường 	độ 0,75A qua dây dẫn thì lực từ  tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 3.10-3N. Cảm ứng từ của từ trường có 	độ lớn bằng
	A. 0,8T  		B. 0,08T 		 C. 0,16T  		D. 0,016T
Câu 13. Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5T, còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đoạn 	dây dài 100m mang dòng điện 1400A đặt vuông góc với từ trường trái đất thì chịu tác dụng của lực từ tác 	dụng lên dòng điện có độ lớn bằng
	A. 2,2N  		B. 3,2N  		C. 4,2 N  		D. 5,2N
Câu 14. Một đoạn dây dài l đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T hợp với đường cảm ứng từ một góc 	300. Dòng điện qua dây có cường độ 0,5A, thì lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện là 4.10-2N. Chiều dài 	đoạn dây dẫn có độ lớn bằng 
	A. 32cm.  		B. 3,2cm.  		 C. 16cm.  		D. 1,6cm.
Câu 15. Một đoạn dây dẫn đồng chất có khối lượng 10g, dài 30cm được treo trong từ trường đều. Đầu trên của dây 	O có thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang như hình vẽ. Khi cho dòng điện 8A qua đoạn dây thì 	đầu dưới M của đoạn dây di chuyển một đoạn theo phương ngang d = 2,6cm. Lấy g =  9,8m/s2 . Cảm ứng
	từ B có độ lớn bằng 
[image: ][image: ]



	A. 25,7.10-5T.          	B. 34,2.10-4T          	C. 35,4.10-4T.       	D. 64.10-5T.
Câu 16. Hình biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là

[image: ]
	A. hình 1.		B. hình 2. 		C. hình 3. 		D. hình 4.
Câu 17. Một thanh nhôm dài 1,2m, khối lượng 0,384kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với 2 thanh ray đặt nằm ngang như hình vẽ. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ hướng ra ngoài mặt  phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là µ = 0,25, B = 0,08T, biết thanh nhôm chuyển động đều. Coi rằng trong khi thanh nhôm chuyển động điện trở của mạch điện không đổi, lấy g = 10m/s2, bỏ qua hiện tượng cảm ứng điện từ , thanh nhôm chuyển động 
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 	A. sang trái, I = 6 A.   			B. sang trái, I = 10 A.
       	C. sang phải, I = 10 A.   			D. sang phải, I = 6 A.
Câu 18. Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, AM = 8cm; AN = 6cm mang dòng điện I = 4,8 A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 2,5.10-3T có hướng như hình vẽ. Giữ khung cố định, lực từ tác dụng lên cạnh MN là
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	A. 0,96.10-3N   	B. 1,2.10-3N   		C. 0,72.10-3N   	D. 1,68.10-3N  

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
 Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
 - Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1.	Một dây dẫn dài 80cm mang dòng điện đặt vuông góc với từ trường có B = 45mT. Cho các hình vẽ .
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	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Hình biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là hình 2.
	
	

	b
	Nếu trong mỗi giây có 2.1018 electron đi qua tiết diện thẳng của dây dẫn thì cường độ dòng điện bằng 0,32 A.
	
	

	c
	Độ lớn lực từ tác dụng lên dòng điện bằng 11mN khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn có độ lớn 0,32A.
	
	

	d
	Đem dây dẫn treo vào 2 sợi dây sao cho dây dẫn nằm ngang , vuông góc với từ trường đều, khối lượng dây dẫn là 2g, g = 9,8m/s2. Để cho dây dẫn cân bằng thì dòng điện chạy qua dây dẫn có độ lớn bằng 0,54A( bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất tác dụng lên dây dẫn).
	
	




Câu 2.	 Đặt Một dây dẫn có chiều dài 50cm mang dòng điện cường độ 4 A vào trong 1 từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B như hình vẽ , tạo với từ trường đều một góc 420. Từ trường tác dụng lên dây dẫn một lực có độ lớn 0,15N. Cho các hình vẽ .
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	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Hình biểu diễn sai hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ là hình 1.
	
	

	b
	Cảm ứng từ có độ lớn 0,11 T.
	
	

	c
	Tại vị trí trên, thay đoạn dây trên bằng dây dẫn khác có chiều dài 60cm mang dòng điện 8A và hợp với đường sức từ một góc 580 thì lực từ tác dụng lên dòng điện có độ lớn bằng 0,45 N.
	
	

	d
	Tại vị trí trên để lực từ tác dụng dây dẫn có dòng điện 6A hợp với đường sức từ một góc 600 bằng 0,5N thì chiều dài dây dẫn bằng 0,87 m.
	
	



Câu 3.	Cho hai ray song song trong từ trường đều B = 0,04T như hình vẽ. Một thanh kim loại MN có khối lượng 100g dài 20cm đặt lên hai thanh ray và vuông góc với hai thanh. Dòng điện qua thanh kim loại có chiều từ N đến M. Cho g = 9,8m/s2 
[image: ]

	
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Lực từ tác dụng lên MN có chiều từ  trái sang phải.
	
	

	b
	Cho dòng điện qua MN có cường độ 7A thì lực từ tác dụng lên MN có độ lớn bằng 0,056N.
	
	

	c
	Cho biết hệ số ma sát giữa MN và hai thanh ray là 0,05. Biết rằng khi MN đứng yên thì dòng điện qua MN có cường độ bằng 6A.
	
	

	d
	Biết thanh ray trượt sang trái với gia tốc 0,71m/s2, hệ số ma sát trượt giữa MN và hai thanh ray là 0,05. Cường độ dòng điện qua MN là 15A.
	
	






Câu 4.	Một khung dây dạng tam giác vuông ADC như hình vẽ. Khung dây đặt trong từ trường đều có B = 0,1T. Cho AC = AD = 30cm, dòng điện qua khung có cường độ 7A và chiều như hình vẽ. 
[image: ]
	
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Lực từ tác dụng lên cạnh AD có phương vuông góc với AD và độ lớn bằng 0,21 N.
	
	

	b
	Lực từ tác dụng lên cạnh AC có phương vuông góc với AC và độ lớn bằng 0,15 N.
	
	

	c
	Lực từ tác dụng lên cạnh DC có phương vuông góc với DC và độ lớn bằng 
0,3 N.
	
	

	d
	Khi thả khung tự do thì khung cân bằng.
	
	



Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1.	Một đoạn dây dẫn dài 10cm đặt trong từ trường đều và hợp với đường sức từ một góc 600. Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 1,20A, lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 5mN. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất tác dụng lên đoạn dây. Tính độ lớn của cảm ứng từ ( đơn vị T ) ? 
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 2.	Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có cường độ 5,5A nằm trong từ trường đều và vuông góc với cảm ứng từ. Biết B = 25mT và lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 55mN. Tìm chiều dài đoạn dây ( đơn vị m ) ?
	Đáp án:
	
	
	
	



Sử dụng dữ kiện của bài toán để trả lời câu 3,4,5,6: 
Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài 25cm; khối lượng 10g được treo bằng hai dây mảnh, nhẹ trong từ trường đều 
B = 0,04T như hình vẽ. Cho g = 10m/s2 (Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất)

[image: ]
Câu 3.	Cho dòng điện qua dây dẫn có cường độ I = 5 A. Tính độ lớn lực từ tác dụng lên dòng điện ( đơn vị N ) ?
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 4.	Biết lực căng hai dây treo bằng 0. Tính cường độ dòng điện qua MN ( đơn vị N ) ? 
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 5.	Cho dòng điện qua MN có chiều từ M đến N và có cường độ 8 A. Tính lực căng mỗi dây treo ( đơn vị N ) ?
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 6.	Biết lực căng mỗi dây chỉ chịu được tối đa 0,11N. Xác định cường độ dòng điện qua MN để một trong hai dây đứt  ( đơn vị A ) ?
	Đáp án:
	
	
	
	


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

image4.jpeg
Quy tic ban tay tréi 1 xic i F
dinh chiéu cia F.





image55.wmf
76

1

3

2.10.1.10

0,56

BT

--

==


oleObject39.bin

oleObject40.bin

image56.png
5|

5| =|




image57.wmf
6

1212

1.10

MM

BBBBBBT

-

=+®=-=

uuuruuruur


oleObject41.bin

image58.wmf
12

12

1

2

12

1

2

2

112

84

42

42

II

BB

rcm

rr

BB

rcm

BBrr

ì

=®=

=

ì

ï

=®®

íí

=

î

ï

­¯®-=

î

uurur

uurur


oleObject42.bin

image59.png
B, =2810"T




image60.png
B, =4,2.10"T




image5.png
Hinh 1




image61.wmf
3

1,5.

2

N

M

MN

NM

B

r

rr

rB

==®=


oleObject43.bin

image62.png




image63.png
BO "y 1,5.rN

= = =6 = B _=6.B _=16,8.10"5(T)
B, r, 025r, 0 M




image64.png
Hinh 1 Hinh 2




image65.png
oo

Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4




image66.png
@M

hinh 1

hinh 2

hinh 3

h:g
<—eM

hinh 4




image67.png
hinh 1

hinh 2

hinh 3

hinh 4




image68.png




image69.png
O O O O

hinh 4




image6.wmf

image70.png




image71.png




image72.png
A1 N
o8 3

¢ B
Pe LR N
A Lok x
TR T I

hinh 3 hinh 4





image73.png
fGHE

e

hinh 3 hinh 4




image74.png




image75.png




image76.png




image77.png




image78.png




oleObject1.bin

image79.png
Chieu
dong dién

L1




image80.png




image81.png




image82.wmf
2,337

rad

q

=


oleObject44.bin

image83.png
€AY





image84.wmf
B

ur


oleObject45.bin

image7.wmf
sin

FBIl

a

=


oleObject46.bin

image85.png




image86.png
ey x>

e
2 B
BN

hinh 4

hinh 2




image87.png
A

hinh 1 inh 2 hinh 3 hinh 4




image88.png




image89.png




image90.png




image91.png




image92.png




oleObject2.bin

image93.png
hinh 2

=Y

hinh 3

hinh 4




image94.png
N

Hinh

Hinh 1




image95.png




image96.png




image97.png




image8.wmf
a


oleObject3.bin

image9.png
b) Hai dong dién cing chidu hit nhau

Hinh2.5




image10.wmf
B

ur


oleObject4.bin

image11.wmf
..sin

F

B

Il

a

=


oleObject5.bin

oleObject6.bin

image12.wmf
7

2.10.

I

B

r

-

=


oleObject7.bin

image13.png
Tir trrimg B





image14.wmf
7

2.10.

I

B

R

p

-

=


oleObject8.bin

image15.wmf
7

2.10.

I

BN

R

p

-

=


oleObject9.bin

image16.png




image17.wmf
77

4.10..4.10..

N

BnII

l

pp

--

==


oleObject10.bin

image18.png




image19.wmf
12

...

M

BBB

=++

uuuruuruur


oleObject11.bin

image20.png
B,T1B,>B=B,+B,
B,NB,=B=[B,-B,





image21.wmf
0

90

a

=


oleObject12.bin

image22.wmf
0

.sin1,2.10.1,5.sin9018

FBIlN

a

===


oleObject13.bin

image23.wmf
0

0

a

=


oleObject14.bin

image24.wmf
.sin0,8.20.1,2.sin00

FBIlN

a

===


oleObject15.bin

image25.png
2
Ssing == 2310 5300
BI(  0,5.5.0,06




image26.png
Hinh 4

Hinh 6




image27.png




image28.png
Hinh T

Hinh2




image29.wmf
B

ur


oleObject16.bin

image30.png
Vao Nam

RaBiac





image31.png
o





image32.png




oleObject17.bin

image33.wmf
775

5

2.10.2.10.10

0,1

I

BT

r

---

===


oleObject18.bin

image34.wmf
737

5

2.10.102.10.1000

I

Brm

rr

---

=Þ=Þ=


oleObject19.bin

image35.wmf
757

2.10.1,8.102.10.2,25

0,025

II

BIA

r

---

=Þ=Þ=


oleObject20.bin

image36.wmf
767

5

2.10.31,4.102.10.0,120,2

I

BRmDRm

RR

pp

---

=Þ=®=®==


oleObject21.bin

image37.wmf
747

2.10.62,8.102.10.1005

0,05

II

BNIA

R

pp

---

=Þ=®=


oleObject22.bin

image38.png
B@©B:




image39.wmf
775

0,3

2.10.2.10.104,71.10

0,04

I

BNT

R

pp

---

===


oleObject23.bin

image1.jpeg
Hinh 2.1. Thi nghiém vé lyc tir téc dung 1én doan
dong dién




image40.wmf
774

1

3

2.10.2.10.1,256.10

0,015

I

BT

R

pp

---

===


oleObject24.bin

image41.wmf
775

2

3

2.10.2.10.4.10

0,015

I

BT

r

---

===


oleObject25.bin

image42.wmf
1

B

uur


oleObject26.bin

image43.wmf
2

B

uur


oleObject27.bin

oleObject28.bin

image44.wmf
12

BB

­­

uuruur


image2.png
Hinh 2.1, Thi nghiém vé s t tic dung lén down i
domg dién own dy din AB b dimg di chay qua

2. Chib dong dién v chid b it dung




oleObject29.bin

image45.wmf
77

100

4.10..4..10.1000.0,2512

0,5

I

BNT

l

pp

--

===


oleObject30.bin

image46.wmf
757

2

4.10..250.104..10..498

0,5

I

BNNN

l

pp

---

=Þ=Þ=


oleObject31.bin

image47.wmf
3

2000

0,5.10

ll

Nl

d

-

===


oleObject32.bin

image48.wmf
774

0,1

4.10..4.10.2000.2,512.10

I

BNlT

ll

pp

---

===


oleObject33.bin

image49.wmf
10

62,5

0,16

l

N

d

===


image3.png




oleObject34.bin

image50.wmf
77

62,5

4.10..4.10..1000,0157

0,5

I

BNT

l

pp

--

===


oleObject35.bin

image51.wmf
76

1

3

2.10.2.10

0,28

BT

--

==


oleObject36.bin

image52.wmf
76

2

1,5

2.10.2.10

0,14

BT

--

==


oleObject37.bin

image53.png




image54.wmf
6

1212

4.10

MM

BBBBBBT

-

=+®=+=

uuuruuruur


oleObject38.bin

